


















DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022 

PHỤ LỤC I 

 

Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Chức vụ tại công ty 
(nếu có) 

 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan  

 

Thời 
điểm 
không 
còn là 

người có 
liên 
quan  

Số Cp 
đầu kỳ 

Số Cp 
cuối kỳ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1.  Nguyễn Đắc Hải  CT HĐQT    28/4/2021  0 0 

Mẹ Nguyễn Thị Ca 
 

  
     

Vợ Nguyễn Thị Hải Yến 
 

  
     

Anh trai Nguyễn Đắc Đông 
 

  
     

Chị Dâu Hoàng Thị Đào 
 

  
     

 
A rể 

Bùi Đức Tính 
 

 
 

     



Chị gái Nguyễn Thị Phương 
 

  
     

Chị gái Nguyễn Thị Hồng 
 

  
     

Anh trai Nguyên Đắc Hà 
 

  
     

Chị Dâu Hoàng Thị Hồng 
 

  
     

2 Hà Ngọc Sơn  TV HĐQT    28/4/2021  0 

      

0  

 

Mẹ đẻ Dương Thị Hợp         

Vợ Nguyễn Thị Thanh Hiếu         

Mẹ  Vợ  
 

Vũ Thị Toàn         

Em trai Hà Ngọc Chung         

Em dâu Nguyễn Thị Tuyết         

Em gái Hà Thị Bích Thủy         

Em rể Phạm Tiến Hùng         

Con ruột Hà Ngọc Minh Anh         

Con ruột 
Hà Minh Bảo  

 

 
 

    



Con ruột 
Hà Tuấn Khôi  

 
 

 
    

3 Trần Thái Tùng  TV HĐQT   28/4/2021  0 0 

Vợ Đào Ngọc Tâm         

BAN KIỂM SOÁT 

1 Hàng Phúc Lâm  

Trưởng BKS 

(Đã đơn xin từ 

nhiệm ngày 
30/9/2022) 

  28/4/2021  0 0 

Mẹ Lai Mỹ Kiêng         

Vợ Lê Thị Bích Đào         

Cha Vợ Lê Văn Tươi         

Mẹ  Vợ Nguyễn Thị Sáu         

Em Hàng Phúc Mỹ Phương         

Em Hàng Phúc Mỹ Ý         

2 Lê Văn Khởi 
 Thành viên  

BKS 
  28/4/2021  0 0 

Cha Lê Văn Mạnh      
   



Mẹ Trần Thị Thanh       
   

Vợ Phạm Tuyết Nhung      
   

con Lê Đức Minh   

 

  
   

con Lê Phạm Bảo Châu   

 

  
   

Em trai Lê Văn Hữu    

 

  
   

3 Dương Thu Hương 
 

026C507869 - 
Công ty cổ 

phần chứng 
khoán VPS 
011C119259 
Công ty cổ 

phần chứng 
khoán HSC 

 

TV BKS   29/4/2022  0 0 

Mẹ ruột Nguyễn Thị Loan          

Bố chồng Lương Minh Tập          

Mẹ chồng Đào Thị Vinh          

Chồng Lương Minh Tuyển 011C11967         



Con Lương Khánh Linh          

Con Lương Khánh Huyền          

Em ruột Dương Quốc Dũng 005C3040581         

Em ruột Dương Quốc Trung          

Em dâu Đoàn Thị Tuyến 005C383310         

Em dâu Đinh Thị Vinh          

BAN ĐIỀU HÀNH 

1 Hà Ngọc Sơn  Tổng giám đốc Thông tin đã nêu tại Mục 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2 Nguyễn Đắc Hải  
Phó  

Tổng Giám đốc 
Thông tin đã nêu tại Mục 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

3 Lê Thanh Tùng  
Phó  

Tổng Giám đốc 
  16/4/2019  

           

55,018 

cp 

 

           

           

79,847 

cp  

 

 



Cha  Lê Trí Quản         

Mẹ Võ Thị Mười         

Vợ Nguyễn Thị Hồng Duyên         

Anh Lê Trí Bá         

Em Lê Trí Dũng         

Em Lê Trí Tín         

Em Lê Trí Tường         

Em Lê Huệ Bích         

Con ruột Lê Gia Quốc Thái         

Con ruột Lê Nguyễn Gia Luật         

4 Nguyễn Văn Tẩm  Phó Tổng giám đốc   01/8/2018  0 0 

Cha ruột Nguyễn Văn Nhan         

Mẹ ruột Cao Thị Ngọa         

Vợ Mai Thị Lệ Trưng         

Cha Vợ Mai Khắc Sơn         

Mẹ  Vợ Nguyễn Thị Út         

Chị Nguyễn Thị Chung         



Anh rể Phạm Bá Học         

Em Nguyễn Văn Trạch         

Em dâu Phạm Thị Sương         

Em Nguyễn Văn Bổ         

Em dâu Nguyễn Kim Diện         

Em Nguyễn Văn Đại         

Em dâu Mai Thị Thi Thơ         

Con ruột Nguyễn Nhật Quang         

Con ruột Nguyễn Nhật Tâm         

5 Nguyễn Thành Sĩ  Phó TGĐ   24/7/2012  0 0 

Cha   Nguyễn Văn Hoành         

Mẹ  Phan Thị Mén         

Vợ  Dương Thị Ngọc Bích         

Cha Vợ  Dương Văn Bảy         

Mẹ  Vợ  Lê Thị Ba         

Em  Nguyễn Thanh Tuấn         

Em  Nguyễn Thị Ngọc Tú         

6 Nguyễn Thị Hồng Cẩm  Kế toán trưởng     36 cp 95 cp 

Cha  Nguyễn Văn Lộc         

Mẹ Giang Thị Nga         



Anh  Nguyễn Thanh Bình         

Chị dâu Thái Tú Ly         

Em Nguyễn Thanh Tuấn         

Em dâu Trần Minh Thịnh         

Em Nguyễn Thị Thanh Trúc         

Em rể Nguyễn Trung Nam         

Con ruột Phạm Nguyễn Trà Giang         

 
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN, THƯ KÝ HĐQT 

1 Trần Ngọc Mai  
Người Công bố 

thông tin, thư ký 
HĐQT 

334100478 
2710/2008 CA Trà Vinh 

61C Đồng Khởi, K8, 
Phường 6, TP Trà 

Vinh, Tỉnh Tà Vinh 

Khi công ty 
bắt đầu là 
công ty đại 

chúng 

 2.875 cp 11,495 cp 

Mẹ Lâm Thị Ánh    
 

    

Chồng Bùi Minh Thiện         

Mẹ 
chồng 

Chu Thị Thắm    

 

    

Anh Trần Nam Hải         

Chị dâu Từ Ngọc Loan    

 

    

Em  Trần Hải Đăng         



Em dâu Nguyễn Thị Ngọc Ngân    

 

    

Con 
 

Bùi Mai Khánh Ngọc    
 

    

Con 
 

Bùi Mai Khánh Hân    
 

    

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY và NGƯỜI NỘI BỘ 

1 Công ty cổ phần Aikya  

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC HẢI là TV 
HĐQT, Phó TGĐ 
- Ông TRẦN THÁI 
TÙNG là TV HĐQT 
 

 
0313752287 

Cấp ngày: 12/04/2016 
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô 
Thời Nhiệm, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Tp.HCM 

  0 0 

2 
Công ty cổ phần Dược 
Aikya 

003C090983 
Công ty CK SSI 

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC HẢI là HẢI là 
TV HĐQT, Giám 
đốc Tài chính 
 - Ông TRẦN THÁI 
TÙNG là TV HĐQT 
 

 
0313849144 

Cấp ngày: 07/06/2016 
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

Địa chỉ liên hệ: 31 Ngô 
Thời Nhiệm, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Tp.HCM 

  9.404.942 
          

25,490,580  
 

3 

Công ty cổ phần phân 
phối dược phẩm và 
Trang Thiết bị y tế 
Aikya 

 

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC  HẢI là TV 
HĐQT, P.TGĐ 
- Ông TRẦN THÁI 
TÙNG là TV HĐQT 
 

 
0314063025 

Cấp ngày 13/10/2016 
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

Địa chỉ liên hệ: Lô III 
18 đường CN 13, KCN 
Tân Bình, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú, 

Tp.HCM 

  0 0 



4 
Công ty Liên doanh 
dược phẩm Mebiphar-
AustraPharm 

 

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là Chủ tịch 
HĐTV, 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC  HẢI là TV 
HĐTV 
 

 
0303023486 
Cấp ngày 25/07/2003 
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư 
Tp.HCM 

Số Lô III 18 cụm 4, 
Nhóm CN III, đường số 

13, KCN Tân Bình, 
Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, 
Tp.HCM 

  0 0 

5 
Công ty cổ phần Dược 
S.Pharm 
 

 

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là Chủ tịch 
HĐQT 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC  HẢI là TV 
HĐT, TGĐ 
- Ông TRẦN THÁI 
TÙNG là TV HĐQT 
 
 

 
2200204614 

Cấp ngày: 25/04/2002 
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Sóc Trăng 

Đường D1, Lô G, KCN 
An Nghiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 

  0 0 

6 
Công ty cổ phần Dược 
phẩm và sinh học Y tế 

 

- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là TV HĐQT 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC  HẢI là CT 
HĐQT 
- Ông Nguyễn Huy 
Quang là Phó Chủ 
tịch HĐQT 
 
 

 
0300533351 

Cấp ngày 07/03/2007 
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

31 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp.HCM 
  0 0 

7 
Công ty TNHH 1 thành 
viên dược phẩm công 
nghệ cao TVP 

 

- Là Công ty con của 
TV.PHARM 
- Ông NGUYỄN 
VĂN TẨM là TGĐ. 
- Ông HÀ NGỌC 
SƠN là CT HĐTV 
- Ông NGUYỄN 
ĐẮC  HẢI là TV 
HĐTV 
- Ông TRẦN THÁI 
TÙNG là TV HĐTV 
-  

2100655331 
Ngày cấp: 09/4/2020 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà 
Vinh 

Cụm Công nghiệp Tân 
Ngại, Lê Văn Tám, Xã 
Lương Hòa A, Châu 

Thành, Trà Vinh 

  0 0 

 



DANH MỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022 

PHỤ LỤC II 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 
có liên quan của người nội bộ. 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 
giao 

dịch với 

công ty 

Số Nghị  quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT... 
thông qua  

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch 

(đvt đồng) 

1 
Công ty cổ phần 

Dược Aikya 

Cổ đông lớn, tổ 
chức có liên quan 

0313849144 

Cấp ngày: 
07/06/2016 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
TPHCM 

31 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Tp.HCM 

 

2022 

 

NQ 23 /2021/NQ – 

HĐQT 

Ngày 29/12/2021 
Chi trả cổ tức 

đợt 1/2021: 
14,107 tỷ VND 

2 

 

Công ty cổ phần 
Dược phẩm và 
sinh học Y tế 

 

 

Tổ chức có liên 
quan người nội bộ 

0300533351 

Cấp ngày 
07/03/2007 

Nơi cấp: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

31 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Tp.HCM 

 

 

2022 

- NQ 02 /2021/NQ - 

HĐQT 

Ngày 24/2/2021 

 

- Và NQ  ĐHDCĐ số 
01/2022 ngày 

29/4/2022 

Bán NVL, hàng hóa 

13,014 tỷ VND               
 

Mua NVL, hàng hóa 

8,302 tỷ VND         
 

Meiphar cung cấp dịch 
vụ 

0,774 tỷ VND                 
 

3 
Công ty cổ phần 
Dược S.Pharm 

 

 

 

Tổ chức có liên 
quan người nội bộ 

2200204614 

Cấp ngày: 
25/04/2002 

Nơi cấp: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 
tỉnh Sóc Trăng 

Đường D1, Lô G, KCN An 
Nghiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 

 

 

2022 

- NQ 02 /2021/NQ - 

HĐQT 

Ngày 24/2/2021 

 

- Và NQ  ĐHDCĐ số 
01/2022 ngày 

29/4/2022 

Bán NVL, hàng hóa 

23,450 tỷ VND                 
 

Mua NVL, hàng hóa 

8,833 tỷ VND         

                   

 

 

4 
Công ty cổ phần 

Aikya 

Tổ chức có liên 
quan 

0313752287 

Cấp ngày: 
12/04/2016 

Nơi cấp: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

TPHCM 

31 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, Tp.HCM 

 

2022 

- NQ 02 /2021/NQ - 

HĐQT 

Ngày 24/2/2021 

 

- Và NQ  ĐHDCĐ số 
01/2022 ngày 

29/4/2022 

Lãi vay:  

5,372 tỷ VND     

 

Aikya cung cấp dịch vụ 
tư vấn 

4,5 tỷ VND 
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